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QUYẾT ĐỊNH 

Cấp chứng chỉ đào tạo liên tục cho các học viên đã hoàn thành khóa học 

“Tiêm chủng an toàn” 

 

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT  

Căn cứ  Thông tư số 22/2013/TT-BYT ngày 09/8/2013 của Bộ Y tế về việc 

Hướng dẫn việc đào tạo liên tục cho cán bộ y tế; 

Căn cứ Thông tư số 26/2020/TT-BYT ngày 28/12/2020 của Bộ Y tế về Sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 22/2013/TT-BYT ngày 9/8/2013 của 

Bộ Y tế hướng dẫn việc đào tạo liên tục cho cán bộ y tế; 

Căn cứ Quyết định số 206/QĐ-K2ĐT, ngày 04/10/2019 của Cục Khoa 

học công nghệ và đào tạo, Bộ Y tế về việc cấp mã cơ sở đào tạo liên tục cho 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Cao Bằng trực thuộc Sở Y tế tỉnh Cao Bằng; 

Căn cứ Quyết định số 79/QĐ-UBND ngày 23/01/2020 của Chủ tịch Uỷ 

ban nhân dân tỉnh Cao Bằng Quy định Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Cao Bằng; 

Căn cứ kết quả học tập của các học viên; 

Xét đề nghị của Trưởng phòng, phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Cấp chứng chỉ cho các học viên đã hoàn thành khóa học đào tạo 

liên tục “Tiêm chủng an toàn” tổ chức từ ngày 06/6/2022 đến ngày 08/6/2022 

tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Cao Bằng; Tổng số tiết học 24 tiết (Hai 

mươi bốn tiết).  

(Có danh sách cụ thể kèm theo) 

Điều 2. Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính, Trưởng phòng Kế hoạch - 

Nghiệp vụ và các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định 

này. 

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành./. 

  
Nơi nhận:                                                            
- Như điều 2; 

- Giám đốc, các Phó giám đốc TT; 

- TTYT các huyện/TP; 

- BVĐK Trùng Khánh, Quảng Hòa; 

- BV Tĩnh Túc; 

- Phòng TCVX dịch vụ: TT Trùng 

Khánh; Thành An 

- Trang Thông tin điện tử TT KSBT; 

- Lưu: VT, KH-NV. 

 KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Triệu Nguyệt Hoa 

    



  SỞ Y TẾ CAO BẰNG 

TRUNG TÂM KIẾM SOÁT BỆNH TẬT 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 DANH SÁCH HỌC VIÊN ĐƯỢC CẤP CHỨNG CHỈ ĐÀO TẠO LIÊN TỤC “TIÊM CHỦNG AN TOÀN” 

Tổ chức từ ngày 06-08/6/2022 

(Kèm theo quyết định số:               /QĐ-KSBT ngày 10/6/2022 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật) 

 

STT Họ và tên 
Ngày tháng 

năm sinh 
Địa chỉ/ đơn vị công tác 

Số chứng chỉ  

đào tạo 

1 Dương Thị Lê 11/12/1995 Trung tâm y tế huyện Bảo Lâm- Tỉnh Cao Bằng 924/C22.03 

2 Đặng Văn Kỳ 08/08/1997 Trung tâm y tế huyện Bảo Lâm - Tỉnh Cao Bằng 925/C22.03 

3 Bế Thị Hào 10/10/1977 Trung tâm y tế huyện Trùng Khánh - Tỉnh Cao Bằng 926/C22.03 

4 Hoàng Hà Gấm  19/07/1992 Bệnh viên đa khoa huyện Trùng Khánh - Tỉnh Cao Bằng 927/C22.03 

5 Nông Thị Hường 10/05/1984 Phòng tiêm chủng vắcxin dịch vụ thị trấn Trùng Khánh 928/C22.03 

6 Bế Kim Thiều 16/04/1988 Trung tâm y tế huyện Hà Quảng - Tỉnh Cao Bằng 929/C22.03 

7 Lục Văn Huấn 28/07/1988 Trung tâm y tế huyện Hà Quảng - Tỉnh Cao Bằng 930/C22.03 

8 Trần Minh Thắng 27/11/1987 Trung tâm y tế huyện Hà Quảng - Tỉnh Cao Bằng 931/C22.03 

9 Hoàng Thị Phúc 25/11/1979 Trung tâm y tế huyện Hà Quảng - Tỉnh Cao Bằng 932/C22.03 

10 Đinh Văn Chuyên 20/11/1972 Trung tâm y tế huyện Hà Quảng - Tỉnh Cao Bằng 933/C22.03 

11 Triệu Thị Sen 10/01/1986 Trung tâm y tế huyện Thạch An - Tỉnh Cao Bằng 934/C22.03 

12 Bế Thị Thi 06/07/1982 Trung tâm y tế huyện Thạch An - Tỉnh Cao Bằng 935/C22.03 

13 Lương Minh Thụy 27/02/1989 Trung tâm y tế huyện Thạch An - Tỉnh Cao Bằng 936/C22.03 

14 Đinh Thị Hồng 28/07/1977 Trung tâm y tế huyện Thạch An - Tỉnh Cao Bằng 937/C22.03 

15 Hà Hoàng Thị Hương 06/09/1988 Trung tâm y tế huyện Thạch An - Tỉnh Cao Bằng 938/C22.03 

16 Đoàn Thu Trang 24/11/1990 Trung tâm y tế huyện Thạch An - Tỉnh Cao Bằng 939/C22.03 

17 Tô Cẩm Liên 08/03/1991 Trung tâm y tế huyện Bảo Lạc - Tỉnh Cao Bằng 940/C22.03 

18 Nội Văn Chiến 15/11/1984 Trung tâm y tế huyện Bảo Lạc - Tỉnh Cao Bằng 941/C22.03 

19 Lương Văn Đàn 26/11/969 Trung tâm y tế huyện Nguyên Bình - Tỉnh Cao Bằng 942/C22.03 

20 Triệu Phụ Sinh 11/09/1977 Trung tâm y tế huyện Nguyên Bình - Tỉnh Cao Bằng 943/C22.03 

21 Nông Thị Lê 20/09/1986 Trung tâm y tế huyện Nguyên Bình - Tỉnh Cao Bằng 944/C22.03 



STT Họ và tên 
Ngày tháng 

năm sinh 
Địa chỉ/ đơn vị công tác 

Số chứng chỉ  

đào tạo 

22 Đoàn Minh Thoa 17/12/1993 Trung tâm y tế huyện Hòa An - Tỉnh Cao Bằng 945/C22.03 

23 Lê Thị Tuyền 02/07/1989 Trung tâm y tế huyện Hòa An - Tỉnh Cao Bằng 946/C22.03 

24 Bế Minh Nguyệt 28/11/1987 Trung tâm y tế huyện Hòa An - Tỉnh Cao Bằng 947/C22.03 

25 Đoàn Thị Nhâm 07/08/1978 Trung tâm y tế huyện Hòa An - Tỉnh Cao Bằng 948/C22.03 

26 Đàm Thị Mơ 03/10/1989 Trung tâm y tế huyện Hòa An - Tỉnh Cao Bằng 949/C22.03 

27 Hà Thu Thủy 25/12/1989 Trung tâm y tế huyện Hòa An - Tỉnh Cao Bằng 950/C22.03 

28 Đoàn Thị Ngọc Liêm 18/01/1991 Trung tâm y tế huyện Hòa An - Tỉnh Cao Bằng 951/C22.03 

29 Lục Thị Phương 01/01/1991 Trung tâm y tế huyện Hòa An - Tỉnh Cao Bằng 952/C22.03 

30 Bế Hồng Chiêm 07/03/1993 Trung tâm y tế huyện Hòa An - Tỉnh Cao Bằng 953/C22.03 

31 Đàm Thị Huyến 10/02/1981 Trung tâm y tế Thành phố Cao Bằng 954/C22.03 

32 Tống Thị Thuyết 17/06/1983 Bệnh viện Tĩnh Túc - Tỉnh Cao Bằng 955/C22.03 

33 Triệu Thùy Dung 26/10/1989 Phòng tiêm chủng vắc xin dịch vụ Thành An - Thành phố Cao Bằng 956/C22.03 

34 Nông Thị Thơ 06/10/1989 Trung tâm y tế huyện Hạ Lang - Tỉnh Cao Bằng 957/C22.03 

35 Hoàng Thị Ánh 07/04/1997 Trung tâm y tế huyện Hạ Lang - Tỉnh Cao Bằng 958/C22.03 

36 Hứa Thị Hằng 24/07/1996 Trung tâm y tế huyện Hạ Lang - Tỉnh Cao Bằng 959/C22.03 

37 Lê Thị Tú Oanh 07/10/1993 Trung tâm y tế huyện Hạ Lang - Tỉnh Cao Bằng 960/C22.03 

38 Nông Thị Tuyên 15/03/1986 Trung tâm y tế huyện Hạ Lang - Tỉnh Cao Bằng 961/C22.03 

39 Nông Thị Huệ 03/02/1990 Trung tâm y tế huyện Hạ Lang - Tỉnh Cao Bằng 962/C22.03 

40 Lương Thị Diễn 15/01/1982 Bệnh viện đa khoa huyện Quảng Hòa, Cao Bằng 963/C22.03 

41 Triệu Thị Kim Thoa 10/05/1985 Bệnh viện đa khoa huyện Quảng Hòa, Cao Bằng 964/C22.03 

42 Bế Thị Thương 27/07/1986 Bệnh viện đa khoa huyện Quảng Hòa, Cao Bằng 965/C22.03 

43 Võ Đinh Hương Thu 30/08/1985 Trung tâm y tế huyện Quảng Hòa - Tỉnh Cao Bằng 966/C22.03 

44 Nông Thị Vân 12/07/1972 Trung tâm y tế huyện Quảng Hòa - Tỉnh Cao Bằng 967/C22.03 

45 Sầm Thị Bền 20/07/1993 Trung tâm y tế huyện Bảo Lạc -Tỉnh Cao Bằng 968/C22.03 

46 Hoàng Văn Quang 14/03/1995 Trung tâm y tế huyện Bảo Lạc - Tỉnh Cao Bằng 969/C22.03 

47 Hoàng Thúy Kiều 26/10/1997 Trung tâm y tế huyện Bảo Lạc - Tỉnh Cao Bằng 970/C22.03 

48 Toán Minh Huệ 24/08/1992 Trung tâm y tế huyện Bảo Lạc - Tỉnh Cao Bằng 971/C22.03 

49 Lục Thị Khuê 08/05/1995 Trung tâm y tế huyện Bảo Lạc - Tỉnh Cao Bằng 972/C22.03 

50 Lô Khánh Hoan 20/01/1996 Trung tâm y tế huyện Bảo Lạc - Tỉnh Cao Bằng 973/C22.03 



STT Họ và tên 
Ngày tháng 

năm sinh 
Địa chỉ/ đơn vị công tác 

Số chứng chỉ  

đào tạo 

51 Nông Thị Lan 20/11/1993 Trung tâm y tế huyện Bảo Lạc - Tỉnh Cao Bằng 974/C22.03 

52 Hoàng Thị Như 12/05/1996 Trung tâm y tế huyện Bảo Lạc - Tỉnh Cao Bằng 975/C22.03 

53 Đàm Văn Tiệp 24/07/1989 Trung tâm y tế huyện Bảo Lạc - Tỉnh Cao Bằng 976/C22.03 

54 Hoàng Thị Linh 13/10/1994 Trung tâm y tế huyện Bảo Lạc - Tỉnh Cao Bằng 977/C22.03 

55 Hoàng Văn Môn 19/09/1996 Trung tâm y tế huyện Bảo Lạc - Tỉnh Cao Bằng 978/C22.03 

56 Hoàng Văn Dỉa 19/08/1992 Trung tâm y tế huyện Bảo Lạc - Tỉnh Cao Bằng 979/C22.03 

57 Diều Trường Giang 04/05/1994 Trung tâm y tế huyện Bảo Lạc - Tỉnh Cao Bằng 980/C22.03 

58 Hoàng Hà Ánh Tuyết 24/08/1990 Trung tâm y tế huyện Bảo Lạc - Tỉnh Cao Bằng 981/C22.03 

59 Hoàng Thu Nga 22/05/1991 Trung tâm y tế huyện Hòa An - Tỉnh Cao Bằng 982/C22.03 

60 Lý Thanh Lịch 24/10/1994 Phòng tiêm chủng vắc xin dịch vụ Thành An - thành phố Cao Bằng 983/C22.03 

61 Lê Hải Nam 09/03/1990 Trung tâm y tế huyện Nguyên Bình - Tỉnh Cao Bằng 984/C22.03 

62 Hoàng Thị Huyền  16/03/1994 Trung tâm y tế huyện Hạ Lang - Tỉnh Cao Bằng 985/C22.03 

63 Đoàn Thị Minh 20/07/1973 Trung tâm y tế huyện Hòa An - Tỉnh Cao Bằng 986/C22.03 

64 Triệu Thị Thêm 27/07/1989 Bệnh viện Tĩnh Túc - Tỉnh Cao Bằng 987/C22.03 

(Ấn định danh sách 64 người) 
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